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PHẦN TRẮC NGHIỆM (4Đ)
MÃ 001
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đ/A
	D
	D
	A
	C
	C
	A
	B
	A
	B
	B
	D
	A
	C
	B
	D
	C


MÃ 002
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đ/A
	B
	B
	D
	A
	C
	B
	D
	C
	D
	D
	A
	C
	C
	A
	B
	A


MÃ 003
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đ/A
	C
	C
	A
	B
	A
	B
	B
	D
	D
	D
	A
	C
	A
	C
	B
	D


MÃ 004
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đ/A
	A
	C
	B
	D
	C
	D
	D
	A
	C
	C
	A
	B
	A
	B
	B
	D



II. PHẦN TỰ LUẬN (6 Đ)
	Câu
	Nội dung
	Thang điểm

	1

	Nêu tên gọi và tính chất của các khối không khí:

Em: Khối khí Xích đạo - Tính chất: Nóng ẩm
Tm: Khối khí Chí tuyến (Nhiệt đới) hải dương – Tính chất: Rất nóng, ẩm
Pc: Khối khí Ôn đới lục địa – Tính chất: Lạnh khô
Ac: Khối khí cực lục địa - Tính chất: Rất lạnh, khô

	2.0đ

0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ








	2









3

	Nêu nguyên nhân thay đổi khí áp:

· Khí áp thay đổi theo độ cao: Càng lên cao -> Khí áp giảm
· Khí áp thay đổi theo nhiệt độ:
    +  Nhiệt độ tăng->  Khí áp giảm
    + Nhiệt độ giảm -> Khí áp tăng
· Khí áp thay đổi theo độ ẩm: Không khí chứa nhiều hơi nước -> khí áp giảm


*Lượng mưa trên Trái đất phân bố không đều theo vĩ độ

· Mưa nhiều nhất ở Xích đạo
· Mưa tương đối ít ở 2 vùng Chí tuyến Bắc và Nam
· Mưa nhiều ở 2 vùng Ôn đới 
· Mưa càng ít khi về 2 cực

*Giải thích:
- Khu vực XĐ: Áp thấp, nhiệt độ cao, diện tích đại dương và rừng XĐ lớn,…
- Khu vực Chí Tuyến: Áp cao, diện tích lục địa lớn, gió Mậu dịch hoạt động,…
- Khu vực Ôn đới: Áp thấp, có gió Tây ôn đới từ biển thổi vào,…
- Khu vực Cực: Áp cao, nhiệt độ không khí rất thấp,…

	2,0 đ

0,5đ
1,0đ


0,5đ



1,0đ

0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ

1,0đ
0,25đ

0,25đ

0,25đ
0,25đ














